
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 63 6015 UBT (T) 3 cm, vòng xuyên cơ/CHA+TĐ

7 2 47 3023 UXTC 11 tuần

7 3 27 0000 UBT (P) 5cm

8 4 51 4003 UXTC 10 tuần

8 5 48 0000 ULNM cơ TC + UBT (P)6cm

8 6 43 1001 U LNMTC BT 2 bên/VMC

9 7 55 2002 Đa NXTC 12 tuần

9 8 55 3003 UBT (P) 8cm

9 9 24 ĐT UBT 2 bên 7cm

11 10 48 4004 UBT (P) 5cm

11 11 44 1011 UBT (P) 5cm

11 12 24 1001 UBT (P) 7cm

2 13 48 2002 UBT (P) 7cm

2 14 31 3013 UBT (P) 5cm

2 15 25 0000 UBT (P) 6cm

16 20 0010 UBT 2 bên 6cm

17 22 ĐT UBT 2 bên 10cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 2002 UXTC 12 tuần

7 2 41 ĐT UBT (P) 6cm+ UXTC nhỏ

7 3 22 ĐT UBT (T) 6 cm

8 4 44 3003 UXTC 14 tuần

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + K.VÂN.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + K.VÂN.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + TẤN ĐẠT

TR.THẢO + QUANG.BM + TẤN ĐẠT

QUANG.BM + TẤN ĐẠT

PHAN NGA + N.QUANG + KIM YẾN

N.ĐIỆP2 + THU BA

Đ.THẢO + THU THỦY

Đ.THẢO + THU THỦY

Đ.THẢO + THU THỦY

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THU NGUYỆT + V.HÙNG + P.DUNG 2

THU NGUYỆT + V.HÙNG + P.DUNG 2

THU NGUYỆT + V.HÙNG + P.DUNG 2

N.ĐIỆP2 + THU BA

N.ĐIỆP2 + THU BA

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + N.HÙNG.PNT

BS KHOA NS + B CHI + T.THÚY.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, Đoạn sản

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC + PP (P)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 23/03/2015 đến ngày 29/03/2015 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC toàn phần + 2PP, tìm vòng trong ổ bụng

NS cắt TC chừa 2BT

BN TNTC

HUỲNH THỊ THANH TRÚC

TRẦN THỊ KIM HƯƠNG

TRẦN QUỲNH THƠ

PHAN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ QUẠ

NGUYỄN KIỀU PHƯỢNG 

LOAN

HUỲNH THỊ THANH THẢO

LƯU THỊ HỒNG LAM

NGUYỄN THỊ LÝ

BN TNTC

LẠI THỊ HOA

LƯƠNG THỊ NHÂN

NGUYỄN NGỌC THƠM

HOÀNG THỊ THANH THÚY

TRƯƠNG XUÂN THẢO

CAO THỊ BÍCH CHI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ HỒNG

ĐẶNG THỊ TƯỜNG HẢI

ĐIỂU THỊ MỘNG NGỌC

PHAN THỊ TUYẾT

BÙI HUỲNH ANH ĐÀO

NGUYỄN THỊ HÀ

751

752

364

704

696

1253

1232

SHC

981

731

731

1119

1149

694

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1258

699

684

764

PM

Ngày: 23/03/2015 

Ngày: 24/03/2015 

131

693

709

689



8 5 46 1001 NXTC 10 tuần dưới niêm

8 6 36 2002 UBT (T) 7 cm

9 7 51 5005 LNMTC TC 12 tuần

9 8 46 2012
CIN 2 (Đã khoét chóp) + UXTC 12 tuần 

dưới niêm

9 9 32 1001 UBT (P) 5cm

11 10 54 2003 UBT (P) 6cm

11 11 32 0000 UBT 2 bên 9cm/VMC

11 12 30 1001 UBT (T) 6 cm

2 13 49 3023 UBT (P) 5cm

2 14 41 2002 UBT 2 bên 10cm

2 15 35 1011 U LNMTC BT (P) 8cm/VMC

16 30 ĐT UBT (P) 7cm/VMC

17 25 0030 UBT (P) 5cm

18 25 1001 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 45 4004 UXTC 12 tuần

7 2 42 1021 UXTC 14 tuần

7 3 25 0010 LNMTCBT (T) 7cm

8 4 46 1001 UXTC 8 tuần

8 5 43 3013 UBT (T) 10 cm + UXTC 8 tuần/VMC

8 6 29 ĐT UBT 2 bên  8cm

9 7 46 2002 ULNM/TC + UBT (P)

9 8 43 3003 UBT (T) 6 cm

9 9 26 0000 VSI/ ULNMTC (P) 8cm

11 10 25 ĐT UBT 2 bên 8cm/VMC

11 11 25 1011 UBT (P) 5cm/VMC

11 12 25 ĐT UBT 2 bên 5cm

2 13 23 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

2 14 33 2002 UBT (P) 5cm

M.TUYỀN + TỐ NHƯ

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

K.CHI.PNT + THU

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

LÊ DIỆP + TRUNG HIẾU

H.THẮM + THANH THÚY + NGỌC DUNG

H.THẮM + THANH THÚY + NGỌC DUNG

H.THẮM + THANH THÚY + NGỌC DUNG

MỸ NHI + M.TUYỀN 

M.TUYỀN + TỐ NHƯ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BM.HS + THẢO.DT.PNT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM +TUYẾT ANH.TT

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + TRUNG HIẾU

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + TRUNG HIẾU

K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

DỰ BỊ

PHAN NGA + N.QUANG + KIM YẾN

N.QUANG + KIM YẾN

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THU NGÂN

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THU NGÂN

MAI PHƯƠNG1 + THU NGÂN

K.HOÀNG + MẬN

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC + PP(P)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX dưới niêm

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

CHÂU THỊ YẾN NHI

NGUYỄN THỊ THÙY

HỒ THỊ KIỀU LAN

THÁI THỊ NGA

TRƯƠNG THỊ Y VA

TRẦN THỊ TRINH

TRƯƠNG THỊ NHUẬN

TRANG THẾ NGHỊ

VŨ THỊ NHÀN

LÊ THỊ CẨM NANG

LÊ THỊ MỤI

VÕ THỊ NGỌC HÀ

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ Ỹ HUỆ

VŨ THỊ HẠNH

LỮ THỊ KIỀU DIỄM

NGUYỄN THỊ NHƯ HUYỀN

TRẦN THỊ PHƯỚC

LÊ THỊ TRÒN

NGUYỄN THỊ NGA

PHÀNG A MÙI

PHẠM THỊ DIỆU LINH

LÊ THỊ KIM CHI

CÙ THỊ PHÊ

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

NGUYỄN BÍCH PHIẾN

LÊ THỊ TÒNG

LÊ THỊ TRÚC LY

NGUYỄN THỊ THẠCH HOA

1247

1137

1124

730

1153

1237

1139

1235

1243

1142

1152

1245

1108

1228

719

1251

739

727

740

10S

722

744

723

761

717

5733

724

734

Thứ: TƯ 

Ngày: 25/03/2015 



2 15 27 0010 VSII/ tắc 2ODT

16 25 0000 UBT 2 bên  6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 3032 UXTC 12 tuần

7 2 50 1011 UXTC 12 tuần

7 3 26 ĐT UBT(P) 12cm

8 4 60 2012 UBT (T) 8 cm

8 5 27 2022 UXTC 12 tuần

8 6 31 2002 UBT (T) 6 cm

9 7 51 2002 UBT (T) 6 cm

9 8 47 2002 UXTC 12 tuần

9 9 42 2012 UXTC 12 tuần

11 10 43 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 39 2012 UBT (T) 6 cm

11 12 37 1011 LNMTCBT (T) 7cm/VMC

2 13 34 0000 VSI/ tắc 2 ODT

2 14 34 1011 VSII/ UBT 2 bên 6cm

2 15 16 ĐT UBT (P) 5cm

16 30 0020 VSII/ tắc 2 ODT

17 32 2002 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 4014 UBT (P) 7cm

7 2 47 2002 UBT 2 bên 6cm

7 3 22 ĐT UBT (T) 5 cm

8 4 48 2002 UBT 2 bên 10cm

8 5 47 3003 UXTC 14 tuần

8 6 30 2002 UBT (P) 5cm

HƯNG + H.QUYÊN + MINH NGỌC

HƯNG + H.QUYÊN 

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + T.BIÊN.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + T.BIÊN.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH

THU HÀ 2 + BÍCH TY

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HƯƠNG.PNT 

BS KHOA NS + CẨM NHUNG

HƯNG + H.QUYÊN + MINH NGỌC

HƯNG + H. PHƯƠNG

M.TUẤN.BM + A.THƯ2

M.TUẤN.BM + A.THƯ2

M.TUẤN.BM + A.THƯ2

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

PHẠM TÀI + A.THƯ4

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

HƯNG + H. PHƯƠNG + HOÀI NAM

HƯNG + H. PHƯƠNG + HOÀI NAM

H.HIỆP + ÁI

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG + T.THÙY.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + T.THÙY.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

HỒ THỊ QUỲNH NHƯ

TRẦN THỊ HOAN

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGÔ KIM YẾN

NGÔ THỊ ĐẸP

PHẠM THỊ CHÂU

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ XUÂN

THÂN THỊ CẨM HƯỜNG

NGUYỄN THỊ THÚY MINH

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC NI

HOÀNG THỊ KIM OANH

ĐỖ THỊ OANH

NGUYỄN THỊ TUYẾT CHI

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

TRẦN THỊ TUYẾT NHƯ

ĐỖ THỊ BÉ BẢY

PHẠM THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ HIỀN

VÕ THỊ DIỄM MY

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÀ

PHẠM THỊ QUYÊN

1162

1158

1203

1192

1171

1246

776

1211

794

804

1257

783

782

801

780

775

324

1272

786

808

1280

789

812

1212

1244

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/03/2015 

Ngày: 27/03/2015 



9 7 45 2012 TSPTĐHNMTC

9 8 25 ĐT UBT (P) 8cm

9 9 34 2002 UBT (P) 8cm

11 10 55 3003 UBT (T) 6 cm

11 11 40 2002 UBT (P) 6cm

11 12 30 2002 UBT (T) 10cm

2 13 28 0000 UBT (P) 6cm

2 14 20 0000 UBT (P) 9cm

2 15 35 3013 UBT (P) 5cm

16 33 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

17 32 2003 Td polype nhau lòng TC

ĐIỀN + DIỆU HIỀN

ĐIỀN + DIỆU HIỀN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ NGỌC + VY.YD + BÌNH THÀNH

VY.YD + BÌNH THÀNH

YẾN OANH + THANH HÀ 1

YẾN OANH + THANH HÀ 1

YẾN OANH + THANH HÀ 1

ĐIỀN + DIỆU HIỀN

MỸ NGỌC + VY.YD + BÌNH THÀNH

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 23 tháng 3 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DƯƠNG THỊ DIỄM

LÊ THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ HUỆ

TRẦN THỊ TÂN

MAI THỊ TUYẾT LAN

ĐINH THỊ XUYẾN

NGUYỄN BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

HUỲNH THỊ TIẾNG

HUỲNH THỊ ÁI NHI

1261

1198

796

1225

805

802

806

1161

1169

1204

800


